Mẫu số 13. Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư 
(gồm tình hình thực hiện và tình hình khai thác vận hành dự án đầu tư) (dành cho Nhà đầu tư)
__________________________________________________________________________
	TÊN NHÀ ĐẦU TƯ
____________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________

	Số:          /BCGSĐGĐT
	……. ngày ….. tháng…. năm …….



BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
(Quý …. Năm ....)
[bookmark: bookmark68]Tên dự án: …………………………
Kính gửi: ………………………………………………………..

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
1. Nhà đầu tư
a) Nhà đầu tư thứ nhất:
- Tên nhà đầu tư:
- Địa chỉ trụ sở giao dịch chính, số điện thoại, địa chỉ email...:
- Quốc tịch/ Quốc gia: …… 
- Số vốn góp, tỷ lệ vốn góp:
b) Nhà đầu tư tiếp theo:
- Tên nhà đầu tư:
- Địa chỉ trụ sở giao dịch chính, số điện thoại, địa chỉ email...:
- Số vốn góp, tỷ lệ vốn góp:
2. Tổ chức kinh tế (doanh nghiệp dự án)
- Tên doanh nghiệp:
- Các thông tin để giao dịch (địa chỉ doanh nghiệp, số điện thoại, địa chỉ email...):
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (số, ngày, nơi cấp):
- Thông tin về người đại diện theo pháp luật:
- Vốn điều lệ:
- Vốn pháp định (nếu có):
3. Dự án đầu tư
- Tên dự án:
- Địa điểm thực hiện:
- Văn bản chấp thuận/điều chỉnh chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) (nêu rõ số quyết định, ngày cấp, cơ quan cấp, lần cấp)
- Mục tiêu, quy mô: (nêu rõ diện tích sử dụng đất (m2), công suất, các hạng mục chính (nếu có);
- Tiến độ, Thời gian thực hiện dự án
- Tổng vốn đầu tư đăng ký theo QĐ chấp thuận/điều chỉnh CTĐT/ Giấy CNĐKĐT: (nêu rõ tổng vốn đăng ký (triệu VNĐ), Vốn chủ sở hữu (giá trị, tỷ lệ trên tổng vốn đầu tư)
- Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có):
- Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có):
(Nội dung này chỉ báo cáo một lần vào kỳ đầu tiên sau khi dự án được khởi công hoặc sau khi dự án được điều chỉnh làm thay đổi các thông tin về dự án).
(Kèm theo Phụ biểu 13.1.1a)
4. Thông tin về dự án theo Quyết định đầu tư (chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, nhà đầu tư được lựa chọn theo hình thức Đấu thầu…)
Ghi theo các nội dung thông tin tại Quyết định đầu tư, như địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án, tổng mức đầu tư, tổng vốn đầu tư theo QĐ đầu tư)
(kèm theo các Phụ biểu 13.1.1b, 13.1.1c)
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Tình hình thực hiện dự án đầu tư do Nhà đầu tư là Tổ chức kinh tế và Cá nhân (Bao gồm cả doanh nghiệp FDI) 
Ghi các nội dung Vốn đẫu tư đã thực hiện (vốn chủ sở hữu, vốn huy động thực tế, tổng vốn thực hiện), Kết quả hoạt động kinh doanh, Thông tin về người lao động, Nộp ngân sách nhà nước (triệu VNĐ), Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (triệu VNĐ), Giá trị xử lý và bảo vệ môi trương (triệu VNĐ), Các chỉ tiêu chuyên ngành khác (triệu VNĐ), Tình trạng Dự án, Khó khăn vướng mắc
(Kèm theo Phụ biểu 13.1.2a)
2. Tình hình thực hiện dự án đầu tư do Nhà đầu tư là Doanh nghiệp nhà nước báo cáo
Ghi các nội dung Vốn đẫu tư đã thực hiện (vốn chủ sở hữu, vốn huy động thực tế, tổng vốn thực hiện), Kết quả hoạt động kinh doanh, Thông tin về người lao động, Nộp ngân sách nhà nước (triệu VNĐ), Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (triệu VNĐ), Giá trị xử lý và bảo vệ môi trương (triệu VNĐ), Các chỉ tiêu chuyên ngành khác (triệu VNĐ), Tình trạng Dự án, Khó khăn vướng mắc
- Thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Thực hiện cam kết nộp NSNN (giá trị nộp ngân sách Nhà nước (M); giá trị hiệu quả đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương; giá trị nộp NSNN khác), Giá trị thực hiện các nghĩa vụ khác theo cam kết).
(Kèm theo Phụ biểu 13.1.2b)
3. Tình hình thực hiện ưu đãi đầu tư (nếu có)
4. Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án (nếu có).
[bookmark: bookmark71]III. TÌNH HÌNH KHAI THÁC, VẬN HÀNH
1. Tình hình sản xuất, kinh doanh:
- Tình hình sử dụng lao động đến thời điểm báo cáo.
- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách (số thực hiện trong kỳ báo cáo, số lũy kế đến thời điểm báo cáo, số còn phải nộp, nêu rõ nguyên nhân chưa nộp).
- Kết quả sản xuất kinh doanh (lợi nhuận đạt được, thua lỗ (nếu có)).
- Tình hình thực hiện đầu tư cho nghiên cứu và phát triển.
2. Việc thực hiện các quy định về các vấn đề liên quan:
- Về việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai; 
- Về việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ; 
- Về việc chấp hành các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các dự án thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; 
- Về việc chấp hành các quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).
IV. KIẾN NGHỊ
Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có)./.
	
 
	NHÀ ĐẦU TƯ
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)


 




Phu bieu bao cao giam sat, danh gia dau tu.xlsx
Pb 05.3_Da của DNNN

		Phụ biểu: 05.3

		TỔNG HỢP DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 

		Đơn vị báo cáo: bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh

																																																																																										Đơn vị: triệu đồng

		TT		Tên dự án đầu tư		Thông tin về doanh nghiệp nhà nước (nhà đầu tư) thực hiện dự án												Thông tin chung về dự án đầu tư																																																Tình hình thực hiện Dự án																														Ghi chú

						Tên doanh nghiệp		Cơ quan đại diện chủ sở hữu		Loại hình doanh nghiệp				Vốn điều lệ của doanh nghiệp		Tỷ lệ vốn điều lệ do nhà nước nắm giữ		QĐ chấp thuận/ điều chỉnh CTĐT (nếu có)								Giấy CNĐKĐT (nếu có)								Quyết định đầu tư/điều chỉnh QĐĐT dự án																																Vốn đầu tư đã thực hiện												Kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh (Triệu VNĐ)				Thông tin về lao động (người)		Nộp ngân sách nhà nước		Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển 		Xử lý và bảo vệ môi trương 		 Các chỉ tiêu chuyên ngành khác 		Tình trạng (Đang thực hiện đúng tiến độ/Chậm tiến độ/ Tạm dừng/ Đã bị thu hồi)		Khó khăn/ Vướng mắc (tương tự Báo cáo tháng)

										TNHH		CTCP						Số				Ngày cấp		Cơ quan chấp thuận hoặc điều chỉnh		Số		Lần cấp (cấp lần đầu/ cấp lần…)		Ngày cấp		Cơ quan cấp		Số 				Ngày cấp		Cơ quan quyết định		Mục tiêu dự án (lĩnh vực đầu tư)		Địa điểm thực hiện Dự án đầu tư				Quy mô dự án						Tiến độ thực hiện dự án		Thời hạn hoạt động của dự án		Tổng mức đầu tư		Vốn đầu tư 						Vốn chủ hữu thực góp						Vốn huy động thực tế				Tổng vốn thực hiện 

																		QĐ CT CTĐT		QĐ ĐC CTĐT (nếu có)														Quyết định đầu tư		Quyết định đầu tư điều chỉnh												Diện tích sử dụng đất (m2)		Công suất		Các hạng mục chính (Nếu có)								Tổng vốn		Vốn chủ sở hữu				Giá trị		Vốn nhà nước 		Tỷ lệ trên vốn chủ sở hữu phải góp (%)		Vốn vay		Vốn huy động khác				Lợi nhuận 		Thua lỗ 

																																												Xã/ Phường		Tỉnh/ Thành phố																Giá trị		Tỷ lệ trên tổng vốn đầu tư (%)

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)		(24)		(25)		(26)		(27)		(28)		(29)		(30)		(31)		(32)		(33)		(34) = (33) x tỷ lệ vốn NN trong DNNN		(35)		(36)		(37)		(38) = (33) + (36) + (37)		(39)		(40)		(41)		(42)		(43)		(44)		(45)		(46)		(47)		(48)



















Pb 06.1_PPP

		Phụ biểu: 06.1

		Thông tin về tình hình thực hiện dự án PPP được triển khai kể từ thời điểm Luật PPP có hiệu lực thi hành

		Đơn vị báo cáo: bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh



		Số thứ tự		Thông tin Dự án																										Thông tin về lựa chọn nhà đầu tư						Thông tin hợp đồng dự án																																Thực hiện hợp đồng dự án

				Tên dự án
		Lĩnh vực đầu tư
		Loại hợp đồng
		Tên cơ quan có thẩm quyền
		Tên đơn vị chuẩn bị dự án/Nhà đầu tư				Mục tiêu
		Quy mô dự án						Địa điểm		Tổng mức đầu tư
(đơn vị: triệu đồng)		Mục đích sử dụng vốn NN 
		Hình thức LCNĐT		NĐT được lựa chọn		Quyết định lựa chọn nhà đầu tư		
Vốn NN tham gia vào dự án (đơn vị: triệu đồng)
										Vốn CSH				Vốn vay và vốn huy động khác
(đơn vị: triệu đồng)		Tiến độ thực hiện dự án		Thời hạn hợp đồng dự án		Cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu		Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư (nếu có)		Quyết định phê duyệt dự án		Hợp đồng dự án		Thời gian khởi công		Thời gian hoàn thành xây dựng		Thời điểm khởi công thực tế		Thời điểm hoàn thành xây dựng thực tế		Giá trị khối lượng thực hiện
(đơn vị: triệu đồng)								Vốn Nhà nước đã giải ngân
(đơn vị: triệu đồng)						Vốn CSH đã giải ngân
(đơn vị: triệu đồng)						Vốn vay đã giải ngân
(đơn vị: triệu đồng)				Doanh thu của dự án
(đơn vị: triệu đồng)

												Dự án do CQCTQ lập

		Dự án do NĐT đề xuất
				Diện tích sử dụng đất		Công suất		Quy mô hạng mục chính (lưu ý để tùy chọn số lượng dòng để điền)														NSTW		NSĐP		NSNN khác 		Tổng vốn NN		Tỷ lệ trên TMĐT Dự án
(%)		Số vốn CSH
(đơn vị: triệu đồng)		Tỷ lệ  trên TMĐT Dự án 
(%)																								Giá trị khối lượng thực hiện trong kỳ		Giá trị khối lượng thực hiện của vốn nhà nước (nếu tách thành tiểu dự án riêng)

HP: HP:
trong trường hợp tách thành tiểu dự án theo điềm a khoản 5 Điều 70 Luật PPP		Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện		Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện của vốn nhà nước (nếu tách thành tiểu dự án riêng)		Vốn Nhà nước đã giải ngân trong kỳ		Lũy kế vốn nhà nước đã giải ngân		Tỷ lệ giải ngân so tổng vốn NN tham gia vào dự án
(%)		Vốn CSH đã giải ngân trong kỳ		Lũy kế Vốn CSH đã giải ngân		Tỷ lệ giải ngân so với tổng vốn CSH  (%)		Vốn vay đã giải ngân trong kỳ		Lũy kế Vốn vay đã giải ngân

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)		(24)		(25)		(26)		(27)		(28)		(29)		(30)		(31)		(32)		(33)		(34)		(35)		(36)		(37)		(38)		(39)		(40)		(41)		(42)		(43)		(44)		(45)		(46)		(47)

		1

		2

		…







Pb06.2_BT

		Biểu 06.2

		Thông tin về tình hình thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BT 

		Đơn vị báo cáo: bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh



		Số thứ tự		Thông tin dự án																												Thông tin về lựa chọn nhà đầu tư								Thông tin hợp đồng dự án																												Quá trình thực hiện hợp đồng

				Tên dự án		Lĩnh vực đầu tư		Tên cơ quan có thẩm quyền		Tên đơn vị chuẩn bị dự án/Nhà đầu tư				Mục tiêu		Địa điểm		Quy mô dự án						Tiến độ thực hiện dự án		Thời hạn hợp đồng dự án		Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư		Quyết định phê duyệt dự án		Thời gian tổ chức LCNĐT		Hình thức LCNĐT		NĐT được lựa chọn		Quyết định lựa chọn nhà đầu tư		Hợp đồng dự án (số hợp đồng)		Thời điểm khởi công công trình BT		Thời điểm hoàn thành xây dựng		Giá trị công trình dự án BT theo dự toán được phê duyệt (triệu đồng)		Vốn chủ sở hữu		Vốn vay và vốn huy động khác
(đơn vị: triệu đồng)		Phương thức thanh toán bằng ngân sách nhà nước								Phương thức thanh toán bằng quỹ đất								Giá trị quyết toán công trình dự án BT (triệu đồng)		Thời điểm bàn giao công trình dự án BT		Thanh toán

										Dự án do CQCTQ lập
		Dự án do NĐT đề xuất
						Diện tích sử dụng đất		Công suất		Quy mô hạng mục chính (lưu ý để tùy chọn số lượng dòng để điền)																														NSTW		NSĐP		NSNN khác 		Tổng vốn NN		Tỷ lệ gia tăng nộp NSNN (%)		Diện tích 		Vị trí, địa điểm 		Giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán						Bằng NSNN				Bằng quỹ đất

																																																																								Giá trị  đã thanh toán (triệu đồng)		Giá trị còn lại (triệu đồng)		Diện tích quỹ đất đã thanh toán
(đơn vị: ha)		Giá trị quỹ đất đã thanh toán
(đơn vị: triệu đồng)		Giá trị chênh lệch thực tế (triệu đồng)		Giá trị nộp NSNN (triệu đồng)

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)		(24)		(25)		(26)		(27)		(28)		(29)		(30)		(31)		(32)		(33)		(34)		(35)		(36)		(37)		(38)		(39)		(40)

		1

		…





13.1.1a - TTDA- Trong nước

		Biểu 13.1.1a

		THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ DO NHÀ ĐẦU TƯ,TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN

		Kỳ báo cáo Quý … Năm …

				Tên nhà đầu tư:…...............................

				Địa chỉ trụ sở chính:…...........................................

				Tên người đại diện pháp luật:…................................

						Thông tin Dự án theo Quyết định chấp thuận/điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc Giấy CNĐKĐT 

		STT		Tên dự án		QĐ chấp thuận/ điều chỉnh CTĐT								Giấy CNĐKĐT								Mục tiêu 		Địa điểm thực hiện Dự án đầu tư						Quy mô						Tiến độ		Thời hạn thực hiện dự án		Tổng vốn đầu tư đăng ký theo QĐ chấp thuận/điều chỉnh CTĐT/ Giấy CNĐKĐT 						Ghi chú

						Số				Ngày cấp		Cơ quan cấp		Số		Lần cấp (Cấp lần đầu/ Cấp lần …)		Ngày cấp		Cơ quan cấp										Diện tích sử dụng đất (m2)		Công suất		Các hạng mục chính (Nếu có)						Tổng vốn đăng ký (triệu VNĐ)		Vốn chủ sở hữu

						QĐ CT CTĐT		QĐ ĐC CTĐT																																		Giá trị (triệu VNĐ)		Tỷ lệ trên tổng vốn đầu tư (%)

																								Thuộc KKT, KCN,KCX, FTZ, TTTC		Xã/ Phường		Tỉnh/Thành phố

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)









































13.1.1b TTDA - DN nhà nước

		Biểu 13.1.1b

		THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ DO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN

		Kỳ báo cáo Quý … Năm …

				Tên nhà đầu tư:…............................... 

				Địa chỉ trụ sở chính:…........................................... 

				Tên người đại diện pháp luật:…................................

				Tỷ lệ vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ trong doanh nghiệp nhà nước : …........................... %

				Doanh nghiệp dự án:…..........................

		STT		Tên dự án		Thông tin Dự án theo Quyết định chấp thuận/điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc Giấy CNĐKĐT 																																																Thông tin về dự án theo Quyết định đầu tư																								Ghi chú

						QĐ chấp thuận/ điều chỉnh CTĐT								Giấy CNĐKĐT								Mục tiêu 		Địa điểm thực hiện Dự án đầu tư						Quy mô						Tiến độ		Thời hạn thực hiện dự án		Tổng vốn đầu tư đăng ký theo QĐ chấp thuận/điều chỉnh CTĐT/ Giấy CNĐKĐT 														Quy mô						Tiến độ		Thời hạn thực hiện dự án		Tổng mức đầu tư theo Quyết định đầu tư

						Số				Ngày cấp		Cơ quan cấp		Số		Lần cấp (Cấp lần đầu/ Cấp lần …)		Ngày cấp		Cơ quan cấp																				Tổng vốn đăng ký (triệu VNĐ)		Vốn chủ sở hữu				Vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi				Vay tổ chức tín dụng		Vốn huy động hợp pháp khác												Tổng mức (triệu VNĐ)		Vốn chủ sở hữu				Vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi				Vay tổ chức tín dụng		Vốn huy động hợp pháp khác

						QĐ CT CTĐT		QĐ ĐC CTĐT																Thuộc KKT, KCN,KCX, FTZ, TTTC		Xã/ Phường		Tỉnh/Thành phố		Diện tích sử dụng đất (m2)		Công suất		Các hạng mục chính (Nếu có)								Giá trị (triệu VNĐ)		Tỷ lệ trên tổng vốn đầu tư (%)		Giá trị (triệu VNĐ)		Lãi suất vay lại						Diện tích sử dụng đất (m2)		Công suất		Các hạng mục chính								Giá trị (triệu VNĐ)		Tỷ lệ trên tổng vốn đầu tư (%)		Giá trị (triệu VNĐ)		Lãi suất vay lại



		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)		(24)		(25)		(26)		(27)		(28)		(29)		(30)		(31)		(32)		(33)		(34)		(35)		(36)		(37)		(38)		(39)







































13.1.1c - TTDA- FDI

		Biểu 13.1.1c

		THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ DO DOANH NGHIỆP FDI THỰC HIỆN

		Kỳ báo cáo Quý … Năm …

				Tên nhà đầu tư:…............................... 

				Quốc tịch/ Quốc gia:….................

				Tên tổ chức kinh tế thành lập tại Việt Nam:…........................................

				Địa chỉ trụ sở chính tại Việt Nam:…...........................................

				Tên người đại diện pháp luật:…................................ 

		STT		Tên dự án		Thông tin Dự án theo Quyết định chấp thuận/điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc Giấy CNĐKĐT 

						QĐ chấp thuận/ điều chỉnh CTĐT								Giấy CNĐKĐT								Mục tiêu 		Địa điểm thực hiện Dự án đầu tư						Quy mô						Tiến độ		Thời hạn thực hiện dự án		Tổng vốn đầu tư đăng ký theo QĐ chấp thuận/điều chỉnh CTĐT/ Giấy CNĐKĐT 						Ghi chú

						Số				Ngày cấp		Cơ quan cấp		Số		Lần cấp (Cấp lần đầu/ Cấp lần …)		Ngày cấp		Cơ quan cấp										Diện tích sử dụng đất (m2)		Công suất		Các hạng mục chính (Nếu có)						Tổng vốn đăng ký (triệu VNĐ)		Vốn chủ sở hữu

						QĐ CT CTĐT		QĐ ĐC CTĐT																																		Giá trị (triệu VNĐ)		Tỷ lệ trên tổng vốn đầu tư (%)

																								Thuộc KKT, KCN,KCX, FTZ, TTTC		Xã/ Phường		Tỉnh/Thành phố

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)









































13.1.2.a THDA - FDI va trong nc

		Biểu 13.1.2a (Tình hình thực hiện dự án )

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ DO NHÀ ĐẦU TƯ LÀ TỔ CHỨC KINH TẾ VÀ CÁ NHÂN

		Kỳ báo cáo Quý … Năm …

				Tên nhà đầu tư:…............................... 

				Địa chỉ trụ sở chính:…...........................................

				Tên người đại diện pháp luật:…................................ 

				Tỷ lệ vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ trong doanh nghiệp nhà nước: …........................... %

				Doanh nghiệp dự án:…..........................

		STT		Tên dự án		Tình hình thực hiện Dự án																								Tình hình khai thác vận hành dự án																																										Ghi chú

						Vốn đầu tư đã thực hiện										Thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước												Thực hiện cam kết khác theo Hợp đồng		Kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh (Triệu VNĐ)				Nộp ngân sách nhà nước (triệu VNĐ)												Giá trị xuất khẩu		Giá trị nhập khẩu		Thông tin về lao động (người)				Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (triệu VNĐ)		Xử lý và bảo vệ môi trương (chấp hành tốt/ có vi phạm)		Chấp hành quy định pháp luật về đất đai (Đúng quy định/ Có vi phạm)		Đáp ứng quy định phòng chống cháy nổ (Đúng quy định/ Có vi phạm)		Đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các dự án ĐTKD có điều kiện		Đáp ứng các quy định tại văn bản QĐ CTĐT, Giấy ĐKĐT (nếu có)		 Các chỉ tiêu chuyên ngành khác (triệu VNĐ)		Tình trạng (Đang thực hiện đúng tiến độ/Chậm tiến độ/ Tạm dừng/ Đã bị thu hồi)		Khó khăn/ Vướng mắc

																Tổng 		Nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo Hợp đồng								Thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước trong quá trình thực hiện Dự án								Tổng		Thuế GTGT		Thuế xuất khẩu		Thuế nhập khẩu		Thuế thu nhập doanh nghiệp		Các nghĩa vụ tài chính khác						Số lượng		Mức lương bình quân

						Vốn chủ hữu thực góp				Vay tổ chức tín dụng		Vốn huy động hợp pháp khác		Tổng vốn thực hiện (triệu VNĐ)				Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất		Thực hiện cam kết nộp NSNN										Lợi nhuận (triệu VNĐ)		Thua lỗ (triệu VNĐ)

						Giá trị		Tỷ lệ trên vốn chủ sở hữu phải góp (%)												Giá trị hiệu quả sử dụng đất		Giá trị hiệu quả ĐTPT ngành, lĩnh vực, địa phương		Giá trị nộp NSNN khác

		(1)		(2)		(3)		(4)				(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)		(24)		(25)		(26)		(27)		(28)		(29)		(30)		(31)		(32)		(33)		(34)		(35)		(36)







































13.1.2.b THDA - DN nhà nước

		Biểu 13.1.2b (Tình hình thực hiện dự án )

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ DO NHÀ ĐẦU TƯ LÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

		Kỳ báo cáo Quý … Năm …

				Tên nhà đầu tư:…............................... (được cấp tài khoản và tự động nhảy theo tên tài khoản đăng nhập)

				Địa chỉ trụ sở chính:…........................................... (hiện theo tên tài khoản đăng nhập)

				Tên người đại diện pháp luật:…................................ (hiện theo tên tài khoản đăng nhập)

				Tỷ lệ vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ trong doanh nghiệp nhà nước (Điều 88 Luật Doanh nghiệp): …........................... % (Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

				Doanh nghiệp dự án:…..........................

		STT		Tên dự án		Tình hình thực hiện Dự án																										Tình hình khai thác vận hành dự án																																										Trả nợ vốn vay ODA								Ghi chú

						Vốn đầu tư đã thực hiện												Thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước												Thực hiện cam kết khác theo Hợp đồng		Kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh (Triệu VNĐ)				Nộp ngân sách nhà nước (triệu VNĐ)												Giá trị xuất khẩu		Giá trị nhập khẩu		Thông tin về lao động (người)				Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (triệu VNĐ)		Xử lý và bảo vệ môi trương (chấp hành tốt/ có vi phạm)		Chấp hành quy định pháp luật về đất đai (Đúng quy định/ Có vi phạm)		Đáp ứng quy định phòng chống cháy nổ (Đúng quy định/ Có vi phạm)		Đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các dự án ĐTKD có điều kiện		Đáp ứng các quy định tại văn bản QĐ CTĐT, Giấy ĐKĐT (nếu có)		 Các chỉ tiêu chuyên ngành khác (triệu VNĐ)		Tình trạng (Đang thực hiện đúng tiến độ/Chậm tiến độ/ Tạm dừng/ Đã bị thu hồi)		Khó khăn/ Vướng mắc (tương tự Báo cáo tháng)		Trả nợ gốc						Số tiền trả lãi

																		Tổng 		Nghĩa vụ với NSNN theo Hợp đồng								Thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước trong quá trình thực hiện Dự án								Tổng		Thuế Giá trị gia tăng		Thuế xuất khẩu		Thuế nhập khẩu		Thuế thu nhập doanh nghiệp		Các nghĩa vụ tài chính khác						Số lượng		Mức lương bình quân																				Trong kỳ		Lũy kế		Tỷ lệ trả nợ gốc trên tổng vốn vay

						Vốn chủ hữu thực góp				Vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi		Vay tổ chức tín dụng		Vốn huy động hợp pháp khác		Tổng vốn thực hiện (triệu VNĐ)				Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất		Thực hiện cam kết nộp NSNN										Lợi nhuận (triệu VNĐ)		Thua lỗ (triệu VNĐ)

						Giá trị		Tỷ lệ trên vốn chủ sở hữu phải góp (%)														Giá trị hiệu quả sử dụng đất		Giá trị hiệu quả ĐTPT ngành, lĩnh vực, địa phương		Giá trị nộp NSNN khác

		(1)		(2)		(3)		(4)						(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)		(24)		(25)		(26)		(27)		(28)		(29)		(30)		(31)		(32)		(33)		(34)		(35)		(36)		(37)		(38)		(39)		(40)







































PB 13.1.1a - TTDA - CĐT

		Biểu 13.1.1 (Thông tin chung Dự án )

		THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ DO NHÀ ĐẦU TƯ,TỔ CHỨC KINH TẾ BÁO CÁO THEO QĐ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ/ GIẤY CNĐKĐT

		Kỳ báo cáo Quý … Năm …

				Tên nhà đầu tư:…............................... (được cấp tài khoản và tự động nhảy theo tên tài khoản đăng nhập)

				Địa chỉ trụ sở chính:…........................................... (hiện theo tên tài khoản đăng nhập)

				Tên người đại diện pháp luật:…................................ (hiện theo tên tài khoản đăng nhập)



		STT		Tên dự án		QĐ chấp thuận/ điều chỉnh CTĐT								Giấy CNĐKĐT								Mục tiêu 		Địa điểm thực hiện Dự án đầu tư				Quy mô						Tiến độ		Thời hạn thực hiện dự án		Tổng vốn đầu tư đăng ký theo QĐ chấp thuận/điều chỉnh CTĐT/ Giấy CNĐKĐT 						Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có)		Các điều kiện đối với NĐT thực hiện dự án (nếu có)		Ghi chú

						Số				Ngày cấp		Cơ quan cấp		Số		Lần cấp (Cấp lần đầu/ Cấp lần …)		Ngày cấp		Cơ quan cấp								Diện tích sử dụng đất (m2)		Công suất		Các hạng mục chính (Nếu có)						Tổng vốn đăng ký (triệu VNĐ)		Vốn chủ sở hữu

						QĐ CT CTĐT		QĐ ĐC CTĐT																																Giá trị (triệu VNĐ)		Tỷ lệ trên tổng vốn đầu tư (%)

																								Xã/ Phường		Tỉnh/Thành phố

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)		(24)









































PB 13.1.1b TTDA - DNNN

		Biểu 13.1.1b

		THÔNG TIN DỰ ÁN THEO QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ DO NHÀ ĐẦU TƯ LÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC BÁO CÁO

		Kỳ báo cáo Quý … Năm …

				Tên nhà đầu tư:…............................... (được cấp tài khoản và tự động nhảy theo tên tài khoản đăng nhập)

				Địa chỉ trụ sở chính:…........................................... (hiện theo tên tài khoản đăng nhập)

				Tên người đại diện pháp luật:…................................ (hiện theo tên tài khoản đăng nhập)

				Tỷ lệ vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ trong doanh nghiệp nhà nước (Điều 88 Luật Doanh nghiệp): …........................... % (Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

				Doanh nghiệp dự án:…..........................

		STT		Tên dự án		Mục tiêu 		Thông tin về dự án theo Quyết định đầu tư																						Ghi chú

								Địa điểm thực hiện Dự án đầu tư				Quy mô						Tiến độ		Thời hạn thực hiện dự án		Tổng mức đầu tư		Tổng vốn đầu tư đăng ký theo QĐ đầu tư 

												Diện tích sử dụng đất (m2)		Công suất		Các hạng mục chính								Tổng vốn đăng ký (triệu VNĐ)		Vốn chủ sở hữu

																										Giá trị (triệu VNĐ)		Tỷ lệ trên tổng vốn đầu tư (%)

								Xã/ Phường		Tỉnh/Thành phố

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)







































PB 13.1.2a THDA - DNTN

		Biểu 13.1.2a (Tình hình thực hiện dự án - Đối với Doanh nghiệp tư nhân)

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ DO NHÀ ĐẦU TƯ,TỔ CHỨC KINH TẾ LÀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÁO CÁO

		Kỳ báo cáo Quý … Năm …

				Tên nhà đầu tư:…............................... (được cấp tài khoản và tự động nhảy theo tên tài khoản đăng nhập)

				Địa chỉ trụ sở chính:…........................................... (hiện theo tên tài khoản đăng nhập)

				Tên người đại diện pháp luật:…................................ (hiện theo tên tài khoản đăng nhập)

				Tên doanh nghiệp thực hiện Dự án (nếu có): …........................................

				Tổ chức kinh tế (đối với Nhà đầu tư nước ngoài) thực hiện Dự án (nếu có): ….........................................



		STT		Tên dự án																										Tình trạng (Đang thực hiện đúng tiến độ/Chậm tiến độ/ Tạm dừng/ Đã bị thu hồi)		Khó khăn/ Vướng mắc ( tương tự Báo cáo tháng)		Ghi chú

						Vốn đầu tư đã thực hiện										Kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh (Triệu VNĐ)				Thông tin về lao động (người)		Nộp ngân sách nhà nước (triệu VNĐ)		Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (triệu VNĐ)		Xử lý và bảo vệ môi trương (triệu VNĐ)		 Các chỉ tiêu chuyên ngành khác (triệu VNĐ)

						Vốn chủ hữu thực góp				Vốn huy động thực tế				Tổng vốn thực hiện (triệu VNĐ)

						Giá trị		Tỷ lệ trên vốn chủ sở hữu phải góp (%)		Vốn vay		Vốn huy động khác				Lợi nhuận (triệu VNĐ)		Thua lỗ (triệu VNĐ)

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7) = (3) + (5) + (6)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)







































PB 13.1.2b THDA - DNNN

		Biểu 13.1.2b (Tình hình thực hiện dự án )

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ DO NHÀ ĐẦU TƯ LÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC BÁO CÁO

		Kỳ báo cáo Quý … Năm …

				Tên nhà đầu tư:…............................... (được cấp tài khoản và tự động nhảy theo tên tài khoản đăng nhập)

				Địa chỉ trụ sở chính:…........................................... (hiện theo tên tài khoản đăng nhập)

				Tên người đại diện pháp luật:…................................ (hiện theo tên tài khoản đăng nhập)

				Tỷ lệ vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ trong doanh nghiệp nhà nước (Điều 88 Luật Doanh nghiệp): …........................... % (Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

				Doanh nghiệp dự án:…..........................

		STT		Tên dự án		Tình hình thực hiện Dự án																						Tình hình khai thác vận hành dự án																		Ghi chú

						Vốn đầu tư đã thực hiện										Thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước										Giá trị thực hiện các nghĩa vụ khác theo cam kết		Kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh (Triệu VNĐ)				Thông tin về lao động (người)		Nộp ngân sách nhà nước (triệu VNĐ)		Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (triệu VNĐ)		Xử lý và bảo vệ môi trương (triệu VNĐ)		 Các chỉ tiêu chuyên ngành khác (triệu VNĐ)		Tình trạng (Đang thực hiện đúng tiến độ/Chậm tiến độ/ Tạm dừng/ Đã bị thu hồi)		Khó khăn/ Vướng mắc (tương tự Báo cáo tháng)



						Vốn chủ hữu thực góp				Vốn huy động thực tế				Tổng vốn thực hiện (triệu VNĐ)		Tổng		Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất		Thực hiện cam kết nộp NSNN								Lợi nhuận (triệu VNĐ)		Thua lỗ (triệu VNĐ)

						Giá trị		Tỷ lệ trên vốn chủ sở hữu phải góp (%)		Vốn vay		Vốn huy động khác								Giá trị nộp ngân sách Nhà nước (M)		Giá trị hiệu quả ĐTPT ngành, lĩnh vực, địa phương		Giá trị nộp NSNN khác

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)







































PB 13.1.2c THDA - FDI

		Biểu 13.1.2c (Tình hình thực hiện dự án )

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ DO NHÀ ĐẦU TƯ,TỔ CHỨC KINH TẾ LÀ DOANH NGHIỆP FDI BÁO CÁO

		Kỳ báo cáo Quý … Năm …

				Tên nhà đầu tư:…............................... (được cấp tài khoản và tự động nhảy theo tên tài khoản đăng nhập)

				Địa chỉ trụ sở chính:…........................................... (hiện theo tên tài khoản đăng nhập)

				Tên người đại diện pháp luật:…................................ (hiện theo tên tài khoản đăng nhập)

				Tên doanh nghiệp thực hiện Dự án (nếu có): …........................................

				Tổ chức kinh tế (đối với Nhà đầu tư nước ngoài) thực hiện Dự án (nếu có): ….........................................



		STT		Tên dự án																										Tình trạng (Đang thực hiện đúng tiến độ/Chậm tiến độ/ Tạm dừng/ Đã bị thu hồi)		Khó khăn/ Vướng mắc ( tương tự Báo cáo tháng)		Ghi chú

						Vốn đầu tư đã thực hiện										Kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh (Triệu VNĐ)				Thông tin về lao động (người)		Nộp ngân sách nhà nước (triệu VNĐ)		Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (triệu VNĐ)		Xử lý và bảo vệ môi trương (triệu VNĐ)		 Các chỉ tiêu chuyên ngành khác (triệu VNĐ)

						Vốn chủ hữu thực góp				Vốn huy động thực tế				Tổng vốn thực hiện (triệu VNĐ)

						Giá trị		Tỷ lệ trên vốn chủ sở hữu phải góp (%)		Vốn vay		Vốn huy động khác				Lợi nhuận (triệu VNĐ)		Thua lỗ (triệu VNĐ)

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7) = (3) + (5) + (6)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)







































PB 13.2 THDA -UBND

		Biểu 13.2 (Tình hình thực hiện dự án - cấp Tỉnh )

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/ THÀNH PHỐ

		Kỳ báo cáo Quý … Năm …

				UBND tỉnh:…...............................



		STT		Tên dự án		Tổng vốn thực hiện (triệu VNĐ)		Kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh								Thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước										Giá trị thực hiện các nghĩa vụ khác theo cam kết		Thông tin về lao động (người)		Nộp ngân sách nhà nước (triệu VNĐ)		Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (triệu VNĐ)		Xử lý và bảo vệ môi trương (triệu VNĐ)		 Các chỉ tiêu chuyên ngành khác (triệu VNĐ)		Tình trạng		Khó khăn/ Vướng mắc		Ghi chú

								Lợi nhuận				Thua lỗ				Tổng		Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất		Thực hiện cam kết nộp NSNN

								Giá trị (triệu VNĐ)		Số lượng		Giá trị (triệu VNĐ)		Số lượng						Giá trị nộp ngân sách Nhà nước (M)		Giá trị hiệu quả ĐTPT ngành, lĩnh vực, địa phương		Giá trị nộp NSNN khác

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)

				Dự án 1						1

				Dự án 2						1





		TỔNG								Tổng số dự án có lợi nhuận				Tổng số dự án có thua lỗ





PB 13.3 Thực hiện Dự án -BTC

		Biểu 11.3 (Tình hình thực hiện dự án - Bộ Tài chính )

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP

		Kỳ báo cáo Quý … Năm …





		STT		Địa phương		Tổng vốn thực hiện (triệu VNĐ)		Kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh (Lợi nhuận/ Thua lỗ)		Thông tin về lao động (người)		Nộp ngân sách nhà nước (triệu VNĐ)		Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (triệu VNĐ)		Xử lý và bảo vệ môi trương (triệu VNĐ)		 Các chỉ tiêu chuyên ngành khác (triệu VNĐ)		Tình trạng		Khó khăn/ Vướng mắc		Ghi chú

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)







































Pb08.2 DNTN

		Phụ biểu 08.2

		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN KHÁC 

		Kỳ báo cáo Quý … Năm …

		Đơn vị báo cáo: Nhà đầu tư, Tổ chức kinh tế báo cáo



				Tên nhà đầu tư:…............................... (được cấp tài khoản và tự động nhảy theo tên tài khoản đăng nhập)

				Địa chỉ trụ sở chính:…........................................... (hiện theo tên tài khoản đăng nhập)

				Tên người đại diện pháp luật:…................................ (hiện theo tên tài khoản đăng nhập)



		STT		Tên dự án		QĐ chấp thuận/ điều chỉnh CTĐT								Giấy CNĐKĐT								Mục tiêu (Lĩnh vực đầu tư)		Địa điểm thực hiện Dự án đầu tư				Quy mô						Tiến độ thực hiện của dự án		Thời hạn hoạt động của dự án		Tổng vốn đầu tư đăng ký theo QĐ chấp thuận/điều chỉnh CTĐT/ Giấy CNĐKĐT 						Ghi chú

						Số				Ngày cấp		Cơ quan cấp		Số		Lần cấp (Cấp lần đầu/ Cấp lần …)		Ngày cấp		Cơ quan cấp								Diện tích sử dụng đất (m2)		Công suất		Các hạng mục chính (Nếu có)						Tổng vốn đăng ký (triệu VNĐ)		Vốn chủ sở hữu

						QĐ CT CTĐT		QĐ ĐC CTĐT																																Giá trị (triệu VNĐ)		Tỷ lệ trên tổng vốn đầu tư (%)

																								Xã/ Phường		Tỉnh/Thành phố

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)









































Pb08.3 DNTN

		Phụ biểu 08.3

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN KHÁC 

		Kỳ báo cáo Quý … Năm …

		Đơn vị báo cáo: Nhà đầu tư, Tổ chức kinh tế báo cáo



				Tên nhà đầu tư:…............................... (được cấp tài khoản và tự động nhảy theo tên tài khoản đăng nhập)

				Địa chỉ trụ sở chính:…........................................... (hiện theo tên tài khoản đăng nhập)

				Tên người đại diện pháp luật:…................................ (hiện theo tên tài khoản đăng nhập)

				Tên doanh nghiệp thực hiện Dự án (nếu có): …........................................

				Tổ chức kinh tế (đối với Nhà đầu tư nước ngoài) thực hiện Dự án (nếu có): ….........................................



		STT		Tên dự án																										Tình trạng (Đang thực hiện đúng tiến độ/Chậm tiến độ/ Tạm dừng/ Đã bị thu hồi)		Khó khăn/ Vướng mắc ( tương tự Báo cáo tháng)		Ghi chú

						Vốn đầu tư đã thực hiện										Kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh (Triệu VNĐ)				Thông tin về lao động (người)		Nộp ngân sách nhà nước (triệu VNĐ)		Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (triệu VNĐ)		Xử lý và bảo vệ môi trương (triệu VNĐ)		 Các chỉ tiêu chuyên ngành khác (triệu VNĐ)

						Vốn chủ hữu thực góp				Vốn huy động thực tế				Tổng vốn thực hiện (triệu VNĐ)

						Giá trị		Tỷ lệ trên vốn chủ sở hữu phải góp (%)		Vốn vay		Vốn huy động khác				Lợi nhuận (triệu VNĐ)		Thua lỗ (triệu VNĐ)

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7) = (3) + (5) + (6)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)
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